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	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 211/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang,  ngày 10 tháng  6  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư 
năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư năm 2010 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 115/BC-SKH ngày 26/4/2011 về việc thẩm định Kế hoạch và dự toán kinh phí thuộc nguồn vốn bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư năm 2011                                       trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu và quy mô thực hiện:

1.1- Mục tiêu: Thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, nơi di cư tự do, nhằm ổn định nâng cao đời sống của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và tái diễn di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

1.2- Quy mô: Tổng số hộ di chuyển bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư năm 2011: 468 hộ, trong đó: 

- Di chuyển xen ghép: 367hộ.
- Di chuyển tập trung: 101 hộ.

2. Kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư năm 2011:

2.1- Tổng kinh phí đầu tư năm 2011: 9.825,8 triệu đồng, trong đó: 

- Kinh phí hỗ trợ di chuyển xen ghép: 3.825,8 triệu đồng.

- Kinh phí đầu tư di chuyển tập trung: 6.000,0 triệu đồng.

2.2- Vốn bố trí kế hoạch năm 2011: Tổng số 9.825,8 triệu đồng, trong đó:
- Vốn ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ): 8.000,0 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn đầu tư phát triển:  6.000,0 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp:            2.000,0 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2011: 1.825,8 triệu đồng.

 (Chi tiết phân bổ kế hoạch cho các huyện, thành phố có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư năm 2011 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:             
- Thường trực Tỉnh uỷ            (Báo 

- Thường trực HĐND tỉnh;      cáo)       
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;     

- Như Điều 3;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng, Phó TP: KT CNLN, TH, XD, TC;

- Lưu VT,  (Hg 25)

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đỗ Văn Chiến


BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BỐ TRÍ, SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CỨ NĂM 2011,

(Kèm theo Quyết định: 211/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Huyện, thành phố
	Tổng số
	Kế hoạch bố trí dân cư năm 2011

	
	
	Số hộ
	Kinh phí
	
	Chia theo nguồn vốn

	
	
	
	
	Số hộ
	Vốn Trung ương hỗ trợ
	Số hộ
	Vốn địa phương hỗ trợ

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn SN
	Vốn ĐTPT
	
	Tổng số
	Vốn SN
	Vốn ĐTPT

	
	Tổng số
	468
	9.825,8
	289
	8.000,0
	2.000,0
	6.000,0
	179
	1.825,8
	1.825,8
	

	A
	Bố trí di chuyển xen ghép
	367
	3.825,8
	188
	2.000,0
	2.000,0
	
	179
	1.825,8
	1.825,8
	

	I
	Hỗ trợ trực tiếp và kinh phí QLDA cấp huyện
	
	3.743,4
	
	1.917,6
	1.917,6
	
	
	1.825,8
	1.825,8
	

	II
	Kinh phí quản lý cấp tỉnh
	
	82,4
	
	82,4
	82,4
	
	
	
	
	

	B
	Bố trí di chuyển tập trung
	101
	6.000,0
	101
	6.000,0
	
	6.000,0
	
	
	
	

	I
	Kinh phí phân cấp cho các dự án đang thực hiện
	
	2.421,4
	
	2.421,4
	
	2.421,4
	
	
	
	

	II
	Kinh phí phân cho các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
	
	955,0
	
	955,0
	
	955,0
	
	
	
	

	III
	Kinh phí dự phòng
	
	2.623,6
	
	2.623,6
	
	2.623,6
	
	
	
	

	
	Chia ra các huyện, các ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Na Hang
	72
	734,4
	40
	408,0
	408,0
	
	32
	326,4
	326,4
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	72
	734,4
	40
	408,0
	408,0
	
	32
	326,4
	326,4
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	72
	720,0
	40
	400,0
	400,0
	
	32
	320,0
	320,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	14,4
	
	8,0
	8,0
	
	
	6,4
	6,4
	

	II
	Huyện Lâm Bình
	79
	805,8
	35
	357,0
	357,0
	
	44
	448,8
	448,8
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	79
	805,8
	35,0
	357,0
	357,0
	
	44
	448,8
	448,8
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	79
	790,0
	35
	350,0
	350,0
	
	44
	440,0
	440,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	15,8
	
	7,0
	7,0
	
	
	8,8
	8,8
	

	III
	Huyện Chiêm Hoá
	26
	1.065,3
	17
	973,5
	173,4
	800,1
	9
	91,8
	91,8
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	26
	265,2
	17
	173,4
	173,4
	
	9
	91,8
	91,8
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	26
	260,0
	17
	170,0
	170,0
	
	9
	90,0
	90,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	5,2
	
	3,4
	3,4
	
	
	1,8
	1,8
	

	2
	Di chuyển tập trung
	
	800,1
	
	800,1
	
	800,1
	
	
	
	

	2.1
	Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thôn Khuôn Làn, xã Tri Phú
	
	800,1
	
	800,1
	
	800,1
	
	
	
	

	IV
	Huyện Hàm Yên
	105
	1.071,0
	53
	540,3
	540,6
	
	52
	530,4
	530,4
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	105
	1.071,0
	53
	540,3
	540,6
	
	52
	530,4
	530,4
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	105
	1.050,0
	53
	530,0
	530,0
	
	52
	520,0
	530,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	21,0
	
	10,6
	10,6
	
	
	10,4
	10,4
	

	V
	Huyện Yên Sơn
	128
	1.124,2
	93
	767,2
	367,2
	400,0
	35
	357,0
	357,0
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	71
	724,2
	36
	367,2
	367,2
	
	35
	357,0
	357,0
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	71
	710,0
	36
	360,0
	360,0
	
	35
	350,0
	350,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	14,2
	
	7,2
	7,2
	
	
	7,0
	7,0
	

	2
	Di chuyển tập trung
	57
	400,0
	57
	400,0
	
	400,0
	
	
	
	

	2.1
	Xã Lăng Quán
	23
	200,0
	23
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	

	2.2
	Xã Tiến Bộ (kinh phí chuẩn bị đầu tư)
	34
	200,0
	34
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	

	VI
	Huyện Sơn Dương
	58
	1.764,1
	51
	1.692,7
	71,4
	1.621,3
	7
	71,4
	71,4
	

	1
	Di chuyển xen ghép
	14
	142,8
	7
	71,4
	71,4
	
	7
	71,4
	71,4
	

	1.1
	Kinh phí hỗ trợ di chuyển
	14
	140,0
	7
	70,0
	70,0
	
	7
	70,0
	70,0
	

	1.2
	Chi phí quản lý
	
	2,8
	
	1,4
	1,4
	
	
	1,4
	1,4
	

	2
	Di chuyển tập trung
	44
	1.621,3
	44
	1.621,3
	
	1.621,3
	
	
	
	

	2.1
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên
	25
	1.583,6
	25
	1.583,6
	
	1.583,6
	
	
	
	

	2.2
	Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thô Xây Dựng, thị trấn Sơn Dương
	19
	37,7
	19
	37,7
	
	37,7
	
	
	
	

	VII
	Chi cục Hợp tác và PTNT
	
	555,0
	
	555,0
	
	555,0
	
	
	
	

	1
	Di chuyển tập trung: Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư xã Sơn Phú, huyện Na Hang
	
	555,0
	
	555,0
	
	555,0
	
	
	
	

	
	Kinh phí chuẩn bị đầu tư
	
	555,0
	
	555,0
	
	555,0
	
	
	
	

	VIII
	Kinh phí quản lý, chỉ đạo
	
	82,4
	
	82,4
	
	82,4
	
	
	
	

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	20,0
	
	20,0
	
	20,0
	
	
	
	

	2
	Sở Tài chính
	
	20,0
	
	20,0
	
	20,0
	
	
	
	

	3
	Chi cục Hợp tác xã PTNT
	
	42,4
	
	42,4
	
	42,4
	
	
	
	

	XIV
	Kinh phí dự phòng
	
	2.623,6
	
	2.623,6
	
	2.623,6
	
	
	
	

	
	(Cho các dự án chuẩn bị đầu tư)
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